
       TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

STT HỆ MÃ SỐ SV MÔN THI LỚP THI NGÀY THI
GIỜ 

THI

PHÒNG 

THI
KẾT QUẢ GHI CHÚ

1 CLC 050610220020 Hồ Hải Anh Tiếng Anh: Nghe - Nói 5 L03 12/01/2025 07h00 C203
Được ghi 

nhận điểm I

2 CLC 050609210079 Phan Thế Anh Kinh doanh ngoại hối L03 18/02/2025 13h00 B2.501
Được ghi 

nhận điểm I

3 CQ 030138220025 Trần Mỹ Anh Kế toán ngân hàng D03 18/02/2025 16h00 C301
Được ghi 

nhận điểm I

4 CQ 030138220025 Trần Mỹ Anh Thẩm định dự án đầu tư D08 17/02/2025 13h00 C206
Được ghi 

nhận điểm I

5 CQ 030439230018 Trần Nguyễn Vân Anh Tiếng Trung Quốc 2 D03 20/02/2025 09h30 A201
Được ghi 

nhận điểm I

6 CLC 050611230089 Văn Trịnh Nhã Anh Lý thuyết tài chính tiền tệ L28 20/02/2025 07h00 C301
Được ghi 

nhận điểm I

7 CLC 050610220054 Lương Thế Nhật Ánh Giáo dục thể chất 4 CL21 21/12/2024 13h00
Được ghi 

nhận điểm I

8 CLC 050611230107 Nguyễn Lê Gia Băng Tài chính quốc tế L03 21/02/2025 09h30 B2.106
Không ghi 

nhận điểm I

Minh chứng không 

đúng quy định

9 CLC 050611230107 Nguyễn Lê Gia Băng Tiếng Anh tăng cường 4 L11 23/02/2025 07h00 B2.403
Không ghi 

nhận điểm I

Minh chứng không 

đúng quy định

10 CQ 030738220024 Nguyễn Thị Linh Chi
Kỹ năng thực hành nghề 

luật
D04 17/02/2025 09h30 A104

Được ghi 

nhận điểm I

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 3 năm 2025

(KIỂM DÒ)  KẾT QUẢ DANH SÁCH SINH VIÊN NỘP ĐƠN XIN VẮNG THI KẾT THÚC HỌC PHẦN CÓ PHÉP 

HỌC KỲ 1 (ĐỢT 2) NĂM HỌC 2024-2025

HỆ ĐH CHÍNH QUY CHUẨN, ĐH CHẤT LƯỢNG CAO VÀ ĐH QUỐC TẾ SONG BẰNG

HỌ VÀ TÊN
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11 CLC 050312240255 Lê Hoàng Triệu Đan Tiếng Anh tăng cường 1 L07 12/01/2025 09h30 B2.503
Được ghi 

nhận điểm I

12 CLC 050112240042 Trương Minh Đạt
Đạo đức nghề nghiệp 

trong ngành TC-NH
L05 17/01/2025 09h30 B2.102

Được ghi 

nhận điểm I

13 CLC 050112240042 Trương Minh Đạt Kinh tế học vi mô L05 14/01/2025 09h30 B2.102
Được ghi 

nhận điểm I

14 CLC 050112240042 Trương Minh Đạt Pháp luật đại cương L05 18/01/2025 07h00 B2.204
Được ghi 

nhận điểm I

15 CLC 050112240042 Trương Minh Đạt Toán cao cấp 2 L05 16/02/2025 07h00 B2.204
Được ghi 

nhận điểm I

16 CQ 030339230025 Võ Văn Đoàn Quản trị Marketing D05 19/02/2025 07h00 C306
Được ghi 

nhận điểm I

17 CLC 050112240496 Lê Võ Nguyên Giáp Toán cao cấp 1 L20 13/01/2025 07h00 B2.703
Được ghi 

nhận điểm I

18 CLC 050610220159 Đặng Bảo Hân Quản trị chuỗi cung ứng TA30 18/02/2025 09h30 B2.202
Được ghi 

nhận điểm I

19 CLC 050609211933 Phạm Nguyễn Gia Hân
Sáng tạo và thiết kế trong 

thời đại số
L01 19/02/2025 07h00 B2.302

Được ghi 

nhận điểm I

20
QT 

SB
120604220044 Hà Thái Nhật Hào Anh văn chuyên ngành K4D2 18/02/2025 09h30 HN601

Được ghi 

nhận điểm I

21
QT 

SB
120604220044 Hà Thái Nhật Hào Tài chính doanh nghiệp K4D2 17/02/2025 09h30 HN601

Được ghi 

nhận điểm I

22 CQ 030139230108 Thọ Bá Diệu Hiền
Kinh tế chính trị Mác - 

Lênin
D27 19/02/2025 07h00 C304

Được ghi 

nhận điểm I

23 CQ 030139230108 Thọ Bá Diệu Hiền
Phương pháp nghiên cứu 

khoa học
D04 20/02/2025 13h00 A008

Được ghi 

nhận điểm I

24 CQ 030139230108 Thọ Bá Diệu Hiền
Thị trường tài chính và các 

định chế tài chính
D03 21/02/2025 10h00 C301

Được ghi 

nhận điểm I

25 CQ 030140240358 Phạm Vĩnh Hiển Triết học Mác - Lênin D11 14/01/2025 08h30 C205
Được ghi 

nhận điểm I

2/9



26 CLC 050611230393 Nguyễn Vũ Hưng Tài chính doanh nghiệp L27 21/02/2025 13h00 PM201
Được ghi 

nhận điểm I

27 CLC 050610220970 Phạm Quỳnh Hương Tiếng Anh: Đọc - Viết 5 L05 12/01/2025 09h30 B2.204
Được ghi 

nhận điểm I

28 CLC 050112240077 Phạm Nhật Minh Huy Toán cao cấp 1 L02 13/01/2025 07h00 B2.104
Không ghi 

nhận điểm I

Không có minh 

chứng

29 CLC 050610220209 Lê Thu Huyền Tiếng Anh: Nghe - Nói 6 L01 02/03/2025 07h00 C205
Được ghi 

nhận điểm I

30 CLC 050610220227 Phan Văn Khải Tiếng Anh: Nghe - Nói 5 L06 12/01/2025 07h00 C301
Được ghi 

nhận điểm I

31 CLC 050610220232
Nguyễn Huỳnh 

Phương
Khanh Kế toán công L01 18/02/2025 07h00 PM201

Được ghi 

nhận điểm I

32 CLC 050611230489 Trần Vân Khanh
Lập trình Python cho phân 

tích dữ liệu
L12 19/02/2025 07h00 LMS

Được ghi 

nhận điểm I

33 CQ 030439230109 Nguyễn Thị Hương Khánh Tiếng Nhật 1 D02 21/02/2025 15h30 A002
Được ghi 

nhận điểm I

34 CQ 030240240063 Trần Đình Khánh Nguyên lý Marketing D06 16/01/2025 08h30 C204
Được ghi 

nhận điểm I

35 CQ 030138220173 Trần Nhật Khánh Mô hình tài chính D02 21/02/2025 07h00 C301
Được ghi 

nhận điểm I

36 CLC 050609210531 Vũ Kim Khánh Toán cao cấp 1 L16 13/01/2025 07h00 B2.503
Được ghi 

nhận điểm I

37 CLC 050610220993 Khúc Đăng Khoa Giáo dục thể chất 4 CL21 21/12/2024 13h00
Được ghi 

nhận điểm I

38 CLC 050312240080 Đặng Thùy Linh Nguyên lý Marketing L36 15/01/2025 08h30 C205
Được ghi 

nhận điểm I

39 CQ 030740240080 Hoàng Thị Ngọc Linh Kinh tế học vĩ mô D13 17/01/2025 07h00 A108
Được ghi 

nhận điểm I

40 CQ 030740240080 Hoàng Thị Ngọc Linh
Lý luận nhà nước và pháp 

luật
D01 18/01/2025 09h30 A001

Được ghi 

nhận điểm I
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41 CQ 030140240386 Lê Hoàng Bảo Minh Kinh tế học vĩ mô D15 17/01/2025 09h30 A104
Được ghi 

nhận điểm I

42 CQ 030140240386 Lê Hoàng Bảo Minh Pháp luật đại cương D09 18/01/2025 15h30 A104
Được ghi 

nhận điểm I

43 CQ 030140240386 Lê Hoàng Bảo Minh Triết học Mác - Lênin D12 17/01/2025 14h30 C301
Được ghi 

nhận điểm I

44 CLC 050312240297 Phạm Nhật Minh Toán cao cấp 1 L38 13/01/2025 09h30 B2.701
Được ghi 

nhận điểm I

45
VL 

VH
080148220006 Trần Vũ Hải Minh Bảo hiểm D03 20/02/2025 07h00 A001

Được ghi 

nhận điểm I

46 CLC 050112240129 Tạ Nguyễn Khánh My
Đạo đức nghề nghiệp 

trong ngành TC-NH
L01 17/01/2025 07h00 B2.102

Được ghi 

nhận điểm I

47 CLC 050112240129 Tạ Nguyễn Khánh My Kinh tế học vi mô L01 14/01/2025 07h00 B2.102
Được ghi 

nhận điểm I

48 CLC 050112240129 Tạ Nguyễn Khánh My Pháp luật đại cương L01 18/01/2025 07h00 B2.102
Được ghi 

nhận điểm I

49 CLC 050112240129 Tạ Nguyễn Khánh My Toán cao cấp 1 L01 13/01/2025 07h00 B2.102
Được ghi 

nhận điểm I

50 CLC 050112240129 Tạ Nguyễn Khánh My Toán cao cấp 2 L01 16/01/2025 07h00 B2.102
Được ghi 

nhận điểm I

51 CLC 050610221096 Nguyễn Nhan Hoài Nam Tiếng Anh: Nghe - Nói 6 L05 02/03/2025 07h00 C301
Được ghi 

nhận điểm I

52 CQ 030838220144 Nguyễn Ngọc Yến Ngân Kinh tế học vi mô 2 D02 21/02/2025 13h00 A008
Được ghi 

nhận điểm I

53 CLC 050312240101 Nguyễn Trần Kim Ngân Toán cao cấp 2 L35 16/01/2025 13h00 B2.302
Được ghi 

nhận điểm I

54 CQ 030339230095 Triệu Ánh Ngân
Đạo đức và văn hóa doanh 

nghiệp
D02 17/02/2025 14h30 C301

Được ghi 

nhận điểm I

55 CQ 030339230095 Triệu Ánh Ngân Kế toán tài chính D08 18/02/2025 15h30 A102
Được ghi 

nhận điểm I
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56 CQ 030339230095 Triệu Ánh Ngân Quản trị Marketing D05 19/02/2025 07h00 C303
Được ghi 

nhận điểm I

57 CQ 030540240067 Nguyễn Bảo Nghi Quản trị học D11 18/01/2025 07h00 C204
Được ghi 

nhận điểm I

58 CQ 030339230104
Nguyễn Phương 

Như
Ngọc Quản trị Marketing D04 19/02/2025 07h00 C301

Được ghi 

nhận điểm I

59 CQ 030138220163 Hồ Nguyên Kinh tế học vi mô D11 16/01/2025 13h00 A007
Không ghi 

nhận điểm I

Minh chứng không 

đúng quy định

60 CLC 050112240773 Lê Nguyễn Thảo Nguyên Kinh tế học vi mô L29 14/01/2025 09h30 B2.503
Được ghi 

nhận điểm I

61 CLC 050112240773 Lê Nguyễn Thảo Nguyên Toán cao cấp 1 L29 13/01/2025 09h30 B2.304
Được ghi 

nhận điểm I

62 CLC 050112240775 Nguyễn Hữu Nguyên Kinh tế học vi mô L09 14/01/2025 07h00 B2.205
Được ghi 

nhận điểm I

63 CLC 050112240171 Phạm Đức Nguyên Kinh tế học vi mô L06 14/01/2025 09h30 B2.104
Được ghi 

nhận điểm I

64 CQ 031440240033 Đặng Yến Nhi Kinh tế học vi mô D08 16/01/2025 07h00 A104
Được ghi 

nhận điểm I

65 CLC 050512240127 Nguyễn Mai Uyên Nhi Kinh tế học vĩ mô L41 14/01/2025 13h00 B2.403
Được ghi 

nhận điểm I

66 CLC 050512240127 Nguyễn Mai Uyên Nhi Nguyên lý Marketing L41 15/01/2025 10h00 C203
Được ghi 

nhận điểm I

67 CLC 050512240127 Nguyễn Mai Uyên Nhi Nhập môn ngành Kế toán L41 13/01/2025 13h00 B2.206
Được ghi 

nhận điểm I

68 CLC 050512240127 Nguyễn Mai Uyên Nhi Pháp luật đại cương L41 18/01/2025 09h30 B2.601
Được ghi 

nhận điểm I

69 CLC 050512240127 Nguyễn Mai Uyên Nhi Quản trị học L41 17/01/2025 10h00 C204
Được ghi 

nhận điểm I

70 CLC 050512240127 Nguyễn Mai Uyên Nhi Toán cao cấp 2 L41 16/01/2025 09h30 B2.603
Được ghi 

nhận điểm I
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71 CQ 030238220167 Nguyễn Thị Thảo Nhi Tin học ứng dụng D07 19/02/2025 14h30 C204
Được ghi 

nhận điểm I

72 CQ 030839230176 Phạm Thị Yến Nhi Nguyên lý kế toán D10 19/02/2025 13h00 A007
Được ghi 

nhận điểm I

73 CLC 050610221189 Trần Thị Ngọc Nhi Tiếng Anh: Đọc - Viết 5 L03 12/01/2025 09h30 B2.106
Được ghi 

nhận điểm I

74 CQ 030740230125 Trần Thụy Yến Nhi Triết học Mác - Lênin D01 13/01/2025 16h00 C206
Được ghi 

nhận điểm I

75 CQ 030539230097 Nguyễn Thị Vân Như Kiểm toán căn bản D02 20/02/2025 10h00 C305
Được ghi 

nhận điểm I

76 CLC 050610220414 Trần Bội Nhung Tiếng Anh: Nghe - Nói 6 L06 02/03/2025 07h00 C304
Được ghi 

nhận điểm I

77 CQ 030439230192 Nguyễn Tiến Phát Giáo dục thể chất 3 D03 17/12/2024 13h00
Được ghi 

nhận điểm I

78 CQ 030238220186 Trương Công Phát
Tiếng Anh chuyên ngành 

Hệ thống thông tin quản lý
D01 21/02/2025 07h00 A004

Được ghi 

nhận điểm I

79 CLC 050610220455 Phan Khánh Phi Tiếng Anh: Nghe - Nói 5 L02 12/01/2025 07h00 C306
Được ghi 

nhận điểm I

80 CQ 030836200133 Dương Quốc Phú Tin học ứng dụng CN01 23/02/2025 07h00 C306
Được ghi 

nhận điểm I

81 CQ 030140240435 Cao Hữu Phước Triết học Mác - Lênin D12 17/01/2025 14h30 C303
Được ghi 

nhận điểm I

82 CLC 050610220469 Nguyễn Thu Phương Tiếng Anh: Đọc - Viết 6 L05 02/03/2025 09h30 B2.205
Được ghi 

nhận điểm I

83 CLC 050610220469 Nguyễn Thu Phương Tiếng Anh: Nghe - Nói 6 L04 02/03/2025 07h00 C303
Được ghi 

nhận điểm I

84 CQ 030438220191 Nguyễn Thị Phượng Hình thái - cú pháp học D08 18/02/2025 09h30 A002
Được ghi 

nhận điểm I

85 CQ 030839230202 Cao Lê Minh Quân
Kinh tế chính trị Mác - 

Lênin
D24 17/02/2025 10h00 C301

Được ghi 

nhận điểm I
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86 CQ 030839230202 Cao Lê Minh Quân Kinh tế lượng D07 17/02/2025 15h30 A004
Được ghi 

nhận điểm I

87 CQ 030235190125 Lê Thị Trúc Quỳnh
Tiếng Anh chuyên ngành 

Hệ thống thông tin quản lý
D01 21/02/2025 07h00 A004

Được ghi 

nhận điểm I

88 CLC 050609211230 Nguyễn Thị Diễm Quỳnh Tiếng Anh: Nghe - Nói 5 L03 12/01/2025 07h00 C204
Được ghi 

nhận điểm I

89 CQ 030538220099 Trần Thiên San Thẩm định giá tài sản D03 20/02/2025 14h30 C306
Được ghi 

nhận điểm I

90 CQ 030139230333 Phan Thanh Sơn
Thị trường tài chính và các 

định chế tài chính
D03 21/02/2025 10h00 C301

Được ghi 

nhận điểm I

91 CLC 050611231103 Nguyễn Phạm Mỹ Tâm Kế toán tài chính L04 17/02/2025 09h30 TTD502
Được ghi 

nhận điểm I

92 CLC 050112240915 Trần Thanh Tâm Toán cao cấp 1 L23 13/01/2025 07h00 B2.902
Được ghi 

nhận điểm I

93 CQ 030238220227 Ngô Minh Tân Khai phá dữ liệu D03 21/02/2025 07h00 A103
Được ghi 

nhận điểm I

94 CQ 030238220227 Ngô Minh Tân
Kho dữ liệu và hệ hỗ trợ ra 

quyết định
D01 21/02/2025 14h30 C204

Được ghi 

nhận điểm I

95 CQ 031140240018 Nguyễn Duy Thành Quản trị học D09 18/01/2025 07h00 C205
Được ghi 

nhận điểm I

96
QT 

SB
120306240033 Đỗ Ngọc Phương Thảo

Kinh tế chính trị Mác - 

Lênin
K6D1 15/01/2025 09h30 HN302

Được ghi 

nhận điểm I

97 CLC 050609212190 Đỗ Thị Phương Thảo Tiếng Anh: Nghe - Nói 5 L02 12/01/2025 07h00 C306
Không ghi 

nhận điểm I

Minh chứng không 

đúng quy định

98 CQ 030339230156 Trần Thị Thanh Thảo
Đạo đức và văn hóa doanh 

nghiệp
D01 18/02/2025 08h30 C305

Được ghi 

nhận điểm I

99 CQ 030339230156 Trần Thị Thanh Thảo Kế toán tài chính D07 18/02/2025 13h00 A107
Được ghi 

nhận điểm I

100 CQ 030838220232 Vũ Phạm Minh Thảo
Chiến lược kinh doanh 

quốc tế
D01 17/02/2025 09h30 A002

Được ghi 

nhận điểm I
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101 CLC 050212240026 Đỗ Hữu Thọ Tiếng Anh tăng cường 1 L05 12/01/2025 07h00 B2.404
Không ghi 

nhận điểm I

Minh chứng không 

đúng quy định

102 CQ 030136200637 Đặng Hoàng Minh Thư Tin học ứng dụng CN01 23/02/2025 07h00 C306
Được ghi 

nhận điểm I

103 CLC 050610220586 Đào Minh Thư Tiếng Anh: Nghe - Nói 5 L04 12/01/2025 07h00 C205
Không ghi 

nhận điểm I

Minh chứng không 

đúng quy định

104 CQ 030738220198 Nguyễn Ngọc Minh Thư Luật chứng khoán D04 21/02/2025 07h00 A107
Được ghi 

nhận điểm I

105 CLC 050812240040 Lê Thanh Anh Thy Pháp luật đại cương L47 18/01/2025 15h30 B2.602
Được ghi 

nhận điểm I

106 CQ 030438220241 Tống Ngọc Mỹ Tiên Chủ nghĩa xã hội khoa học CN01 23/02/2025 07h00 C203
Được ghi 

nhận điểm I

107 CQ 030438220241 Tống Ngọc Mỹ Tiên
Lịch sử Đảng cộng sản 

Việt Nam
CN01 23/02/2025 09h30 C206

Được ghi 

nhận điểm I

108 CQ 030536200167 Lê Công Toại Tài chính hành vi D02 18/02/2025 15h30 B1.103
Được ghi 

nhận điểm I

109 CQ 030336200311 Nguyễn Thị Mỹ Trân
Hệ hoạch định nguồn lực 

doanh nghiệp
D05 18/02/2025 07h00 C206

Được ghi 

nhận điểm I

110 CLC 050609212264 Lê Ngô Thùy Trang Giáo dục thể chất 4 CL21 21/12/2024 13h00
Được ghi 

nhận điểm I

111 CLC 050611231459 Hồ Nguyễn Nhật Trường Tiếng Anh tăng cường 4 L08 23/02/2025 07h00 B2.305
Được ghi 

nhận điểm I

112 CQ 030338220171 Trần Nguyễn Trúc Vân
Đạo đức và văn hóa doanh 

nghiệp
D02 17/02/2025 14h30 C305

Được ghi 

nhận điểm I

113 CQ 030140240290 Vũ Thị Khánh Vân Toán cao cấp 1 D02 14/01/2025 13h00 A007
Được ghi 

nhận điểm I

114 CLC 050611231537 Bùi Huỳnh Ánh Vi
Sáng tạo và thiết kế trong 

thời đại số
L02 19/02/2025 07h00 B2.305

Được ghi 

nhận điểm I

115 CQ 030138220488 Dương Quốc Việt Quản trị nguồn nhân lực D04 20/02/2025 07h00 C204
Được ghi 

nhận điểm I
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116 CLC 050312240231 Nguyễn Phương Vy Nguyên lý Marketing L38 15/01/2025 08h30 C204
Được ghi 

nhận điểm I

117 CLC 150401240081 Nguyễn Thị Tường Vy Pháp luật đại cương L51 18/01/2025 15h30 B2.604
Được ghi 

nhận điểm I

118 CLC 150401240081 Nguyễn Thị Tường Vy Tiếng Anh 1 - Đọc 1 L51 14/01/2025 13h00 C204
Được ghi 

nhận điểm I

119 CLC 150401240081 Nguyễn Thị Tường Vy Tiếng Anh 1 - Nghe-Nói 1 L51 17/01/2025 09h30 C305
Được ghi 

nhận điểm I

120 CLC 150401240081 Nguyễn Thị Tường Vy Tiếng Anh 1 - Viết 1 L51 16/01/2025 13h00 B2.105
Được ghi 

nhận điểm I

121 CLC 050610220753 Trần Hoàng Nhật Vy Bảo hiểm L05 18/02/2025 07h00 B2.203
Được ghi 

nhận điểm I

122 CQ 030139230479 Đặng Thị Xuân
Thị trường tài chính và các 

định chế tài chính
D05 21/02/2025 10h00 C206

Được ghi 

nhận điểm I

123 CQ 030438220292 Đào Thị Thanh Xuân Ngữ pháp D01 20/02/2025 07h00 A004
Được ghi 

nhận điểm I

124 CQ 030140240308 Tăng Thị Hoài Yên Kinh tế học vĩ mô D09 17/01/2025 09h30 A007
Được ghi 

nhận điểm I
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